
 

 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HCM.                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Số: 701/2018/QĐDS-ST 

Ngày: 04-6-2018 

V/v: yêu cầu tuyên bố một người  

mất năng lực hành vi dân sự 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HCM. 

          Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

         Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thị Trinh - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thị Thanh Phượng, Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân 

Thành phố HCM.. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM. tham gia phiên họp: Ông Cao 

Hoàng Thắng, Kiểm sát viên. 

 Ngày 04 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố HCM.: số 26 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM. mở phiên họp sơ thẩm công 

khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số 260/2017/TLST-DS ngày 07/3/2017 về việc yêu 

cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 

3571/2018/QĐMPH-DS ngày 18/5/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Ngô Thị Nguyệt T. , sinh năm 1971. 

Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM.. 

2. Người bị yêu cầu: Ông Văn Quốc H , sinh năm 1970. 

Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Trịnh Thị N., sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Vonrosen Vag 27 Van III 21366 Malmo S. . 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Thị Nguyệt T.  (Giấy ủy quyền ngày 26/4/2017) 

- Ông Văn Đức T. , sinh năm 1959. 

Địa chỉ: Egellantier Straat 100 5925 As Venlo, N.  

Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Thị Nguyệt T.  (Giấy ủy quyền ngày 04/8/2017) 

- Bà Văn T.  Thủy, sinh năm 1961 (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM.. 

- Bà Văn T.  Lợi, sinh năm 1963 (xin vắng mặt) 
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Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM. 

- Ông Văn C. , sinh năm 1968 

Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Thị Nguyệt T.  (Giấy ủy quyền ngày 12/6/2017) 

- Ông Văn Phước N., sinh năm 1973 (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM.   

- Bà Văn Ngọc N , sinh năm 1975 (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: B200 Nguyễn Văn Q, phường Đông Hưng T. Quận 12, Thành phố HCM. 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Tại đơn yêu cầu ngày 18/01/2017 và tại các bản tự khai của người yêu cầu giải 

quyết viêc dân sự bà Ngô Thị Nguyệt T.  trình bày: Cha bà tên Văn Chấn P (sinh năm 

1926, chết năm 1995), mẹ bà tên Ngô Thị N (sinh năm 1937, chết năm 1998). Cha mẹ 

bà có tất cả 9 người con gồm: bà Trịnh Thị N. (sinh năm 1957), ông Văn Đức T.  (sinh 

năm 1959), ông Văn T.  Thủy (sinh năm 1961), bà Văn T.  Lợi (sinh năm 1963), ông 

Văn C.  (sinh năm 1968), ông Văn Quốc H  (sinh năm 1970), ông Văn Phước N. (sinh 

năm 1973), bà Văn Ngọc N  (sinh năm 1975) và bà là Ngô Thị Nguyệt T.  (sinh năm 

1971). 

Ông Văn Quốc H  độc thân (không có vợ, con). Ông H có những biểu hiện 

chậm phát triển từ nhỏ và không thể tự lo cho bản thân của mình được. Ngày 

30/12/2016, gia đình có đưa ông Hùng đi khám và có kết luận của Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực Thành phố HCM. là ông H bị chậm phát triển tâm thần, mức độ 

trung bình. 

Nay bà Ngô Thị Nguyệt T.  yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Văn Quốc H  mất 

năng lực hành vi dân sự, để thực hiện các thủ tục kê khai di sản thừa kế do cha mẹ chết 

để lại và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật. 

Theo đơn và lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: 

bà Trịnh Thị N., ông Văn Đức T. , ông Văn C.  (bà N., ông Thành và ông Cường do bà 

Ngô Thị Nguyệt T.  đại diện), ông Văn T.  Thủy, bà Văn T.  Lợi, ông Văn Phước N. 

và bà Văn Ngọc N  trình bày:  Thống nhất đồng ý với trình bày và yêu cầu của bà Ngô 

Thị Nguyệt T. . 

Tại phiên họp xét yêu cầu của bà Ngô Thị Nguyệt T. : Vẫn giữ nguyên yêu cầu 

vì ông H không còn khả năng nhận thức. 

 Những người có liên quan là ông Văn T.  Thủy, bà Văn T.  Lợi, ông Văn 

Phước N. và bà Văn Ngọc N  có đơn xin vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HCM. phát biểu quan điểm: Theo 

đơn yêu cầu của bà Ngô Thị Nguyệt T.  và qua kết quả giám định pháp y tâm thần thì 

ông Văn Quốc H  hiện nay không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên đề 

nghị chấp nhận yêu cầu của bà T. . 
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NHẬN ĐỊNH: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên 

họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân Thành phố HCM. 

nhận định: 

[1]Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: 

Bà Ngô Thị Nguyệt T.  yêu cầu tuyên bố ông Văn Quốc H  mất năng lực hành vi 

dân sự, đây là việc dân sự yêu cầu “tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015. Trong việc dân sự này 

có đương sự là bà Trịnh Thị N. đang cư trú tại Vonrosen Vag 27 Van III 21366 Malmo S.  

và ông Văn Đức T.  đang cư trú tại Egellantier Straat 100 5925 As Venlo, Netherland, nên 

thẩm quyền giải quyết theo trình tự sơ thẩm T. ộc Tòa án nhân dân Thành phố HCM. theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 35, Điều 37, khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015. 

Tại phiên họp, những người có liên quan là ông Văn T.  Thủy, bà Văn T.  Lợi, ông 

Văn Phước N. và bà Văn Ngọc N  có đơn xin vắng mặt, căn cứ Điều 367 Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015, phiên họp vẫn tiến hành theo quy định của pháp luật. 

[2] Về yêu cầu giải quyết việc dân sự của đương sự: 

Căn cứ vào lời trình bày của các đương sự có trong hồ sơ việc dân sự và căn cứ vào 

bản sao Giấy khai sinh số 5706 ngày 28/12/1971 của bà Ngô Thị Nguyệt T.  và bản sao 

Giấy khai sinh số 1869  ngày 21/9/1970 của ông Văn Quốc H  thì có cơ sở xác định bà Ngô 

Thị Nguyệt T.  và ông Văn Quốc H  là con ruột của ông Văn Chấn P và bà Ngô Thị N. Vì 

vậy, bà Ngô Thị Nguyệt T.  có quyền yêu cầu tuyên bố ông Văn Quốc H  mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Với yêu cầu của bà T. , Tòa án nhân dân Thành phố HCM. có Quyết định trưng cầu 

giám định số 4747/2017/QĐ-TCGĐ ngày 06/12/2017 trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y 

tâm thần Thành phố HCM. giám định về năng lực hành vi dân sự của ông Văn Quốc H . Tại 

bản kết luận Giám định pháp y tâm thần số 957/2018/KLGĐTC ngày 19/3/2018 của Trung 

tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố HCM. kết luận: “…Họ tên đương sự: ông Văn 

Quốc H , sinh năm 1970, giới tính: Nam, nơi đương sự thường trú: 113G/10 LLQ. , 

Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM. … .Chậm phát triển tâm thần, mức độ nặng 

(F72.1-ICD10)… .Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Điều này 

phù hợp với lời khai của bà T. . Như vậy yêu cầu của bà Ngô Thị Nguyệt T.   là có căn 

cứ, phù hợp với Điều 22 Bộ luật Dân sự, nên có cơ sở chấp nhận. Do đó, tuyên bố ông 

Văn Quốc H , sinh năm 1970, giới tính: Nam, điạ chỉ: 113G/10 LLQ. , Phường 3, Quận 

11, Thành phố HCM. là người mất năng lực hành vi dân sự 

[3] Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Ngô Thị Nguyệt T.  phải chịu lệ phí là 

300.000 đồng theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 27, Khoản 3 Điều 35, Điều 37, khoản 1 Điều 39, Điều 361, 

Điều 362, Điều 371, Điều 372, Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015; 
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Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy bán 

thường vụ Quốc hội; 

1/ Chấp nhận yêu cầu của bà Ngô Thị Nguyệt T. . 

2/ Tuyên bố ông Văn Quốc H , sinh năm 1970, giới tính: Nam, điạ chỉ: 113G/10 

LLQ. , Phường 3, Quận 11, Thành phố HCM. là người mất năng lực hành vi dân sự. 

3/ Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Ngô Thị Nguyệt T.  chịu 300.000  

(ba trăm ngàn) đồng, được cấn trừ vào tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo 

biên lai T.  số AG/2010/0033620 ngày 23/02/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành 

phố HCM.. Bà Ngô Thị Nguyệt T.  đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm.   

4/ Đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 

Toà án ra quyết định. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên họp thì thời hạn kháng cáo 

được tính từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, 

niêm yết.                                                                    

Nơi nhận:          THẨM PHÁN 
- TANDTC; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;   

- VKSND TP.HCM;  

- Cục THADS TP.HCM; 

- Bên yêu cầu, bên liên quan;        

- Lưu: hồ sơ.  

                              Nguyễn Thị Trinh 
 


